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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
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1. Thông tin về giảng viên:

-  Họ và tên: Nguyễn Đức Vinh

-  Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính,  tiến sỹ

- Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý, phòng 105-106, nhà T1, Trường Đại học KHTN

-  Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý, phòng 105, nhà T1, Trường Đại học KHTN

-  Điện thoại: 04-8582797;   Email: vinhnd@vnu.edu.vn

-  Các hướng nghiên cứu chính: Các phương pháp phân tích, xử lý số liệu 

-  Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email): không

2. Thông tin về môn học:

-  Tên môn học: Địa chấn

-  Mã môn học:   ..............

-  Số tín chỉ: 02

 -  Môn học:  + Bắt buộc: X  




      + Lựa chọn:


-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 20

+ Làm bài tập trên lớp: 4

+ Thảo luận trên lớp: 2

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm.:0

+ Thực tập thực tế ngoài trường: 4

+ Tự học: 0

-  Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

-  Môn học tiên quyết:

1) Toán cao cấp cho vật lý I,II,III; 

2) Vật lý đại cương; 
3) Tin học đại cương (cơ sở); 

- Môn học kế tiếp: Các phương pháp phân tích, xử lý số liệu 

 3. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết trường sóng đàn hồi và các ứng dụng trong nghiên cứu động đát và khảo sát các cấu trúc địa chất.   

Mục tiêu về kĩ năng: Giúp sinh viên nắm được: Giúp học sinh có kỹ năng trong việc giải một số bài toán địa chấn, trong việc ứng dụng phương pháp địa chấn nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản

Các mục tiêu khác (thái độ học tập…): Yêu cầu sinh viên nghiêm túc, chăm chỉ và sáng tạo trong học tập.

4.Tóm tắt nội dung môn học: 

- Cơ sở vật lý của trường sóng đàn hồi

- Thiết bị cần thiết và kỹ thuật ghi nhận sóng địa chấn

- Tính địa chấn và cơ cấu vùng nguồn phát sinh động đất

- Một số úng dụng của phương pháp địa chấn trong nghiên cứu cấu trúc địa chất vỏ trái đất

5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1: Sóng địa chấn  

1.1.  Biến dạng

1.2.  Ứng suất

1.3.  Liên hệ giữa biến dạng và ứng suất

1.4.  Phương trình sóng

Chương 2 . Đia chấn hình học

2.1.  Sóng trong môi trường phân lớp

2.2.  Sóng trong môi trường gradient tốc độ

2.3.  Biên độ và năng lượng sóng

2.4.  Suy giảm sóng

Chương 3: Ghi nhận sóng địa chấn 

3.1.  Máy thu địa chấn, trạm địa chấn

3.2.  Nhiễu địa chấn

3.3.  Mạng lưới quan sát

3.4.  Xử lý và phân tích số liệu

Chương 4: Động đất 

 4.1.  Tính địa chấn của Trái đất

 4.2.  Cơ cấu vùng nguồn

 4.3.  Vấn đề dự báo động đất

 4.4.  Nghiên cứu động đất ở Việt nam

         Bài tập 4.1. Tìm hiểu một phương pháp dự báo động đất

         Bài tập 4.2. Tìm hiểu về tình hình nghiên cứu động đất ở Việt nam

Chương 5: Các phương pháp địa chấn ứng dụng trong nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất

 5.1.  Phương pháp địa chấn phản xạ

 5.2.  Phương pháp điểm sâu chung

 5.3.  Phương pháp địa chấn khúc xạ

 5.4.  Ứng dụng 

        Bài tập 5.1. Giải bài toán thuận địa chấn phản xạ

        Bài tập 5.2. Giải bài toán thuận địa chấn khúc xạ

6. Học liệu:

Học liệu bắt buộc:

1.  Phạm Năng Vũ và nnk. Địa vật lý thăm dò, tập 3. NXB ĐH&THCN, 1983.

2. Frank D. Stacey. Physics of the earth . Brisbane Austrailia, 1992. 
3.  Savarenski. Cơ sở động đất và quan trắc động đất. M. 1975 ( Tiếng Nga).
Học liệu tham khảo:

4. Thorne Lay and Terry Wallace. Modern Global Seismology. Academic Press, California, 1995.

5. Wiliam HK Lee, Hiroo Kanamori, Paul C Jennings, Carl Kisslinger. Earthquake & Engineering Seismology. Academic prres, 2002.

6. Telford, W.M., Geldart, L.P., Sheriff, R.E., and Keys, D.A., 1990,  Applied  

    geophysics. Cambridge University Press, 1990

7. George D. Garland. Introduction to Geophyics . University of Toronto, Canada. 1988.

 7. Hình thức tổ chức dạy học:

    7.1. Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	4
	
	
	
	
	4

	Chương 2
	4
	
	
	
	
	4

	Chương 3
	4
	
	
	
	
	4

	Chương 4
	4
	2
	
	
	
	6

	Chương 5
	4
	2
	2
	4
	
	12

	Tổng
	20
	4
	2
	4
	
	30


    7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể :

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	Chương 1, các mục 1.1, 1.2
	Đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	2
	Chương 1, các mục 1.3, 1.4 
	Đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	3
	Chương 2, các mục 2.1, 2.2 
	Đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	4
	Chương 2, các mục 2.3, 2.4 
	Đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	5
	Chương 3,mục 3.1,3.2
	Đọc tài liệu
	Lý thuyết
	

	6
	Chương 3, mục 3.3., 3.4 
	Đọc tài liệu
	      Lý‎ thuyết
	

	7
	Chương 4, mục 4.1..4.2
	Đọc tài liệu
	      Lý‎ thuyết
	

	8
	Chương 4, mục 4.3..4.4
	Đọc tài liệu
	Lý thuyết
	 

	9
	Bài tập chương 4
	Làm bài tập
	Bài tập
	

	10
	Chương 5, mục 5.1..5.2
	Đọc tài liệu
	      Lý‎ thuyết
	

	11
	Chương 5, mục 5.3..5.4
	Đọc tài liệu
	Lý thuyết
	 

	12
	Bài tập chương 5
	Làm bài tập
	Bài tập
	

	13
	Thực hành
	chuẩn bị thiết bị
	Thực hành
	

	14
	Thực hành
	chuẩn bị thiết bị
	Thực hành
	

	15
	Thảo luận
	chuẩn bị chủ đề được giao
	thảo luận
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Có phòng máy tính cho sinh viên                 thực tập. Có điều kiện thực hiện bài thực tập điền dã.  

Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: sinh viên phải đọc tài liệu, phải chuẩn bị tốt tất cả các bài tập được giao về nhà., thực hành đầy đủ.

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

 9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm


-  Bài tập: 
20%


-  Kiểm tra-đánh giá giữa kì: 
30%


-  Kiểm tra-đánh giá cuối kì: 
50%


-  Các kiểm tra khác: 
không

9.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại)


- Bài tập cá nhân: cuối chương và cho từng sinh viên


- Kiểm tra-đánh giá giữa kì: sau tuần 8


- Kiểm tra-đánh giá cuối kì: sau tuần 15

9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

Học viên báo cáo kết quả thực hiện và trả lời các câu hỏi chất vấn. 
Kiểm tra bằng hình thức :Bài tập + Trắc nghiệm 

	DUYỆT CỦA TRƯỜNG
	P.CHỦ NHIỆM KHOA
	GIẢNG VIÊN

	KT. HIỆU TRƯỞNG ĐH KHTN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Bùi Duy Cam
	GS.TS. Nguyễn Quang Báu
	Nguyễn Đức Vinh


PAGE  
2

